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M
T ừ  n ă m  1 997

Q

õng PE gân thành đôi theo tiêu chuẩn 
EN 13476-3:2007 + AL2009

phù hợp QCVN 16-4:2011/BXD và tiêu chuẩn DIN 4262-1:2001

STT
Sản Phẩm Đon giá (đồng/mét)

STT
Sản Phâm Đơn giá (đồng/mét)

Tên Quy cách Chua thuế Thanh toán Tên Quy cách Chua thuế Thanh toán

Óng PE 
gân thành đỏi

(PE double-Wall

110 58.700 63.396 Óng PE gân thành 110 73.500 79.380

160 127.900 138.132 đôi
(Perforated PE 

double-Wall

160 159.000 171.720

250 329.200 355.536 250 409.400 442.152
Corrugated pipes) 

(Loại không xẻ  
rãnh)

315 493.700 533.196 Corrugated pipes) 
(Loại xè rãnh - 

Perforated

315 613.800 662.904

500 978.200 1.056.456 500 1.222.800 1.320.624
(LP/M P/TP)

Phụ tùng Ống PE gân thành đôi

STT
Sản Phẩm Đơn giá (đồng/cái)

STT
Sản Phẩm Đơn giá (đồng/cái)

Tên Quy cách Chua thuế 'Phanh toán Tên Quy cách Chua thuế Thanh toán
110TC 22.400 24.192 110TC 144.400 155.952
160 TC 68.600 74.088 160 64.900 70.092

1
Nối gân

(Plain socket for
250 TC 224.100 242.028

4
Co gân 

(90° Elbow for 
corrugated pipe)

250 213.000 230.040
315 TC 434.300 469.044 315 456.000 492.480

corrugated pipe)

Nối giảm gân 
(Reducing socket 

for corrugated 
pipe)

250X 160 76.000 82.080 110TC 136.300 147.204

315 X 160 152.000 164.160 160 76.500 82.620

315x250 182.900 197.532 T gân 250 258.000 278.640
2 5 (Tee for corrugated 

pipe)
315 600.000 648.000

110TC 85.000 91.800 110TC 145.100 156.708

160 54.300 58.644
V gân

(Y for corrugated 
pipe)

3
Co 45 gân 

(45° Elbow for 
corrugated pipe)

250 143.000 154.440
6

315 365.000 394.200

Trang 1/1


